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	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ, Thể Dục Sáng
	- Khuyến khích phụ huynh cho trẻ đội mũ bảo hiềm khi tham gia giao thông.

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng gọn gàng, đúng nơi quy định.

- Thói quen biết xin lỗi khi làm điều sai, biết thưa gửi khi nói chuyện với người lớn, trả lời mạnh dạn-tự tin.

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp.

- Tập tăng cường vận động cho trẻ dư cân- béo phì

(MT 1)

	Trò chuyện sáng
	Trẻ biết thực hiện hành vi đúng khi tham gia giao thông hàng ngày.

-  Trò chuyện về các hành động nên và không nên làm khi tham gia giao thông

- Xem tranh và chọn hành động đúng - sai

(MT 39)
	Trò chuyện về thói quen tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường

Trò chuyện về lợi ích khi giữ gìn vệ sinh môi trường

(MT 187)

	Học
	Bé làm gì khi bị lạc bố mẹ

(MT 38)
	Tách gộp trong phạm vi 9

(MT 66)
	Nhận dạng chữ i, t, c

(MT 130)
Đọc thơ: "Giúp bà"

(MT 111)
	Kỹ năng tự tin mạnh dạn chỗ đông người

(MT 154)
	Cắt dán phương tiện giao thông

(MT 198)
Vỗ tay tiết tấu nhanh bài hát "Em đi chơi thuyền"

(MT 196)

	Chơi Ngoài Trời
	Quan sát: 1 số PTGT trong sân trường, bầu trời, thời tiết trong ngày

+ Xem tranh một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
+ Xem tranh về môi trường hiện tượng tự nhiên: Một số đặc điểm, tính chất của nước.

TCVĐ: đi trên dây, chạy chậm khoảng 100-120m, nhảy lò cò 5m

Chơi dân gian: bắt vịt, trốn tìm, rồng rắn ô ăn quan, nhảy lò cò

Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường, chơi với vật liệu thiên: cát, nước, sỏi, cát, lá cây, giấy….

(MT 58)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Hoạt động vui chơi
Trò chơi giả bộ có cốt truyện:

+ Nội dung chơi theo kinh nghiệm của trẻ ( cô gợi ý thêm cách tình huống chơi, hoặc cô tạo tình huống để trẻ có dịp trải nghiệm)               + Trẻ chơi phân vai theo kinh nghiệm của trẻ                                                                                          

 + Trẻ chơi thể hiện nội dung chính cốt chuyện.                                                                           

 - Cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi.

Trang phục:  đồ chơi gia đình (dĩa, muỗng, ly, chén, nồi, chảo, giỏ…), giấy bút, máy tính tiền, điện thoại, tiền giả trẻ tự tạo, bao bì  thư, bếp gas thay bằng bếp củi, kim tiêm bằng hành động giả bộ.

- Trò chơi xây dựng:

- Trẻ thực hiện theo các gợi ý, hình ảnh.( Cô cho trẻ làm quen các đề tài, những hình ảnh có liên quan, giúp trẻ có những hình ảnh về các công trình đó trọn vẹn.)                                                                                        

- Cùng thu dọn đồ chơi                                                                                                                                        

+ Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích.                                                         

+ Lắp ráp

Chuẩn bị: Khối gỗ và các khối cầu, hộp bánh flan, lắp ráp hàng rào, ghép nút, nẹp rơ lưỡi, hộp sữa, lõi giấy, lõi chỉ, que gỗ, lon sữa, ly nhựa, sỏi, vỏ ốc (sò), sơ đồ công trình.

* Trò chơi có luật:

- Trẻ biết tuân theo qui tắc chơi, luật chơi (cô hướng dẫn nội dung chơi, cách chơi và luật chơi).

- Hình thành thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định.

Chuẩn bị:

+LQVT: Các loại cờ: bảng chun học toán, cờ gánh, domino, thực hiện vở oàm quen với toán 

+LQCV: bộ chữ cái, tìm chữ giống nhau

+KPKH: gỗ, nhựa, thủy tinh, kim loại, vải, giấy, muối, bột, đường, hột hạt, màu nước

- Góc nghệ thuật: Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.                                                                   

 Giấy vẽ, giấy báo, đất nặn, bút màu, màu nước, các NVL, rổ, dĩa nhựa, cọ vẽ, kéo… .                               

- Kể chuyện: Kể chuyện "Vì sao thỏ cụt đuôi" .

Tranh truyện

- Đọc sách:

+ Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
+ Đọc theo truyện đã biết

+ Sách được dán ký hiệu.
- Âm nhạc:  Phách tre, lon sữa, lục lạc, trống, hũ thuỷ tinh, mũ múa...

+ BTLNT: hoa, lọ, mus xốp, giỏ hoa                                             

+ TCVĐ: cắp cua, bowling, chuyền trứng, lăn bóng bằng tay…

(MT 205, MT 212, MT 191)

	Ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thói quen tốt, hành vi trong ăn uống.

- Thực hiện theo sự phân công: lau bàn, xếp đồ chơi, …

- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

- Giáo dục trẻ có hành vi đúng đắn, lịch sự khi ăn: không nói chuyện, không khua muỗng đũa, không kéo ghế…

	Sinh hoạt chiều
	Tìm hiểu về cách bảo vệ biển, hải đảo

(MT 187)
	Lắng nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ và biết nhận xét ý kiến của người đối thoại

Thực hiện vở bài tập toán trang 10

(MT 98)
	Một số đặc điểm, tính chất của nước

 Thực hiện vở tạo hình trang 19

(MT 58)
	Cố gắng thực hiện công việc đến cùng

Thực hiện vở bài tập chữ viết trang 6,13

(MT 167)
	Nghe bài hát "Cò lả" và bài hát "Gà gáy le te"

Thực hiện vở bài tập chữ viết trang 25


